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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM, 

HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
Kỳ báo cáo: Năm... 

(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... 
năm...) 

Đơn vị báo cáo:  
UBND cấp tỉnh 
Đơn vị nhận báo 
cáo:  
Bộ Khoa học và 
Công nghệ 
 

1. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất 

TT 

Lĩnh 
vực sản 
phẩm 
được 
kiểm 
tra 

Tổng 
số cơ 

sở 
được 
kiểm 
tra 

Số lô 
sản 

phẩm 
được 
kiểm 
tra 

 
Số cơ 
sở vi 
phạm 

 
Số 
cơ 
sở 
bị 
xử 
lý 

Số 
sản 

phẩm 
vi 

phạm 
(số 
lô) 

Kết quả xử lý 

Lý do 
những 
cơ sở 

vi 
phạm 
không 
xử lý 

Tạm 
dừng 
sản 

xuất, 
lưu 

thông 
(số cơ 

sở) 

Xử phạt vi 
phạm hành 

chính Biện 
pháp 
khắc 
phục 
hậu 
quả 

Số 
cơ 
sở 
bị 
xử 

phạt 

Số 
tiền 

(triệu 
đồng) 

1 Khoa 
học và 
công 
nghệ 

          

2 Nông 
nghiệp 
và phát 
triển 
nông 
thôn 

          

3 Công 
thương 

          

4 Y tế           
5 Xây 

dựng 
          



6 Giao 
thông 
vận tải 

          

7 Tài 
nguyên 
và môi 
trường 

          

8 Công an           
9 KH&CN           
10 Văn hóa, 

thể thao 
và du lịch 

          

11 Lao 
động - 
thương 
binh và 
xã hội 

          

Tổng           
2. Kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa trong lưu thông 

TT 

Lĩnh vực 
hàng hóa 

được 
kiểm tra 

Tổng 
số cơ 

sở 
được 
kiểm 
tra 

Số lô 
hàng 
hóa 

được 
kiểm 
tra 

 
Số cơ 
sở vi 
phạm 

 
Số 
cơ 
sở 
bị 
xử 
lý 

Số 
hàng 
hóa 
vi 

phạm 
(số 
lô) 

Kết quả xử lý 

Lý do 
những 
cơ sở 

vi 
phạm 
không 
xử lý 

Tạm 
dừng 
sản 

xuất, 
lưu 

thông 
(số cơ 

sở) 

Xử phạt vi 
phạm 

hành chính Biện 
pháp 
khắc 
phục 
hậu 
quả 

Số 
cơ 
sở 
bị 
xử 

phạt 

Số 
tiền 

(triệu 
đồng) 

1 Khoa học 
và công 
nghệ 

          

2 Nông 
nghiệp và 

          



phát triển 
nông thôn 

3 Công 
thương 

          

4 Y tế           

5 Xây dựng           

6 Giao 
thông vận 
tải 

          

7 Tài 
nguyên 
và môi 
trường 

          

8 Công an           

9 KH&CN           

10 Văn hóa, 
thể thao 
và du lịch 

          

11 Lao động 
- thương 
binh và 
xã hội 

          

Tổng           



3. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nhập khẩu 
3.1. Hàng hóa đăng ký kiểm tra đã được xác nhận/ra Thông báo kết quả kiểm tra 
 

TT 

Tên 
phân 
nhóm 
hàng 
hóa 

Lĩnh 
vực 

hàng 
hóa 

Tổng số hàng hóa đăng ký 
kiểm tra đã được xác 

nhận/ra Thông báo kết quả 
kiểm tra 

Chất lượng 

Số 
lô 

Số lượng/ 
Khối lượng 

hàng 

Đơn vị 
tính 

Số 
lô 
đạt 

Số lô 
không 

đạt 

Số lô 
không 
hoàn 

thiện hồ 
sơ 

Số lô 
chờ 
kết 
quả 

1          
2          
...          

3.2. Kiểm tra định kỳ/đột xuất tại cơ sở lưu giữ hàng hóa 

T
T 

Cơ sở được 
kiểm tra định 
kỳ/đột xuất tại 
cơ sở lưu giữ 

hàng hóa 

Sản phẩm, hàng 
hóa được 
kiểm tra 

Số hàng 
hóa 

vi phạm 

Biện pháp xử lý (tích dấu 
“x”) 

Tên 
Địa 
chỉ 

Tê
n 
hà
ng 
hó
a 

Lĩ
nh 
vự
c 

hà
ng 
hó
a 

Số 
lượ
ng/ 
Kh
ối 

lượ
ng 

Đơ
n 
vị 
tín
h 

Về 
ch
ất 

lượ
ng 

V
ề 
h
ồ 
s
ơ 

Kh
ác 

Nân
g 

mức 
biện 
phá
p 

quả
n lý 

Tái 
xuấ
t/tá

i 
chế 

Ti
ê
u 
h
ủ
y 

Chu
yển 
đổi 
mục 
đích 
sử 

dụn
g 

 
Kh
ác 
 

Phạ
t 

tiền 
(triệ

u 
đồn
g) 

1                
..
. 

  
 

  
 

         

3.3. Cơ sở được áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra 



TT 
Tên cơ sở được áp 

dụng biện pháp 
miễn giảm kiểm tra 

Địa chỉ Tên hàng hóa1 Thời hạn miễn 

1     
...     
Tổng     
 

1 Ghi tên nhóm/phân nhóm hàng hóa - tên hàng hóa cụ thể (VD: dầu nhờn động cơ đốt trong - 4T S-OIL 7 
BLUE #5 CF-4/SG 20W-50) 


